
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG  

Tên giáo viên: Lớp NT 24-36 D3  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/03 đến 03/04 

Trịnh Thị Hạnh 

Tuần 2 

Từ 06/04 đến 10/04 

Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Tuần 3 

Từ 13/04 đến 17/04 

Trịnh Thị Hạnh 

Tuần 4 

Từ 20/04 đến 24/04 

Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Tuần 5 

Từ 27/04 đến 01/05 

Trịnh Thị Hạnh 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ) 

- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 

- Mời trẻ vào các góc chơi. 

- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện. 

- Xem tranh ảnh về ngày Tết hàn thực, ông mặt trời, về nước, về mưa và về việc bảo vệ môi trường.  

- Trò chuyện với trẻ về ngày Tết hàn thực, về ông mặt trời 

- Trò chuyện với trẻ bằng một số bức ảnh về nước và mưa 

- Trò chuyện với trẻ về cách bảo vệ môi trường. 

- Giáo dục trẻ ngoan, vâng lời ông bà, cha mẹ, các cô, biết chào hỏi và cảm ơn với mọi người, trẻ 

biết giữ gìn vệ sinh và biết bảo vệ môi trường.  

 

Thể dục sáng 

Tập thể dục theo nhạc chung của trường 

- Thực hiện đủ các động tác khởi động trong bài tập thể dục theo hướng dẫn 

+ Động tác 1: Hô hấp 

+ Động tác 2: Hai tay đưa ra phía trước, hạ xuống 

+ Động tác 3: Hai tay đưa lên cao, cúi người xuống. 

+ Động tác 4: Hai tay chống hông, đứng khụy gối 

+ Động tác 5: Bật nhảy tại chỗ 

- Tập theo nhạc bài hát: Nối vòng tay lớn 

- Nhảy giao lưu theo nhạc bài: Let's dance ( Nào ta cùng nhảy) 

 

Chơi - tập có 

chủ định 
T2 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ mặt trời và hoa 

(Tiết mẫu) 

Hoạt động tạo hình 

Bé chơi với màu nước 

(Đề tài) 

Hoạt động tạo hình 

Năṇ bánh trôi 

(Tiết mẫu) 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ mưa 

(Tiết mẫu) 

Hoạt động tạo hình 

Bé làm con bạch tuộc 

(Tiết mẫu) 

MT43, 

MT26, 

MT5 



Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương chuyển dạy bù 

chiều 24/4/2026 

T3 

Hoạt động nhận biết 

Ông mặt trời 

Hoạt động nhận biết 

Bé tìm hiểu về nước 

Hoạt động nhận biết 

Ngày tết Hàn thực 

Hoạt động nhận biết 

Bé tìm hiểu về mưa 

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết hình 

vuông hình tròn 

T4 

Âm nhạc 

- NDTT- VĐTN: 

Trời nắng – trời 

mưa 

- NDKH- NH: 

Gọi nắng về chơi 

(MT43)  

Âm nhạc 

NDTT- VĐMH: 

Con chim hót trên 

cành cây 

NDKH- NH: Em 

yêu cây xanh  

Âm nhạc 

NDTT- DH: Đi dạo 

NDKH- TCÂN: 

Bóng tròn to  

Âm nhạc 

NDTT- VĐTN: Ôn 

Trời nắng trời mưa 

NDKH- NH: Cho 

tôi đi làm mưa với  

Âm nhạc 

NDTT- DH: Em 

ngoan hơn búp bê 

NDKH- TC: Nghe 

bài hát lấy đồ 

dùng tương ứng  

T5 

Làm quen văn học 

Thơ: Ông mặt 

trời của bé 

(Trẻ đã biết) (MT26)  

Làm quen văn học 

Thơ: Nước 

(Trẻ đã biết)  

Làm quen văn học 

Thơ: Chia bánh 

(Trẻ chưa biết)  

Làm quen văn học 

Thơ: Bóng mây 

(Trẻ đã biết)  

Làm quen văn học 

Thơ: Ôn Bóng mây 

(Trẻ đã biết)  
Chuyển dạy bù chiều 

28/4/2026 

T6 

Vận động 

BTPTC: Tập với 

vòng 

VĐCB: Ôn Bật 

về phía trước 

TCVĐ: Trời 

nắng – trời mưa  

Vận động 

- BTPTC: Tay em. 

- VĐCB: Ném xa 

bằng 1 tay ( tối 

thiểu1,5m) 

- TCVĐ: Cắp haṭ 

bỏ giỏ (MT5)  

Vận động 

BTPTC: Tay em. 

VĐCB: Ôn Ném xa 

bằng 1 tay ( tối 

thiểu1,5m)  

TCVĐ: Cắp haṭ bỏ 

giỏ  

Vận động 

BTPTC: Bé tâp̣ thể 

thao 

VĐCB:Bật liên tiếp 

vào các ô 

TCDG: Ném vòng  

Vận động 

BTPTC: Tập với quả 

VĐCB: Ôn Bật 

liên tiếp vào các ô 

TCVĐ: Bong 

bóng xà phòng  
Chuyển dạy bù chiều 

29/4/2026 

Hoạt động 

ngoài trời 

Tuần I: 

* Quan sát: Cây lưỡi hổ, cây trầu bá vương, cây kim ngân, cây kim tiền, thí nghiệm: “Sữa ma thuật”  

* TCVĐ: Đi theo vệt thẳng nâng vật, đuổi theo bóng, vượt qua thủ thách, bắt bóng bay, ném bolling 

* Chơi với đồ chơi mang theo: Chơi với bóng, vòng. 

 



* Chơi tự chọn  

Tuần II: 

* Quan sát: Thời tiết, trầu bà cẩm thạch, cây thiên điểu, cây hạnh phúc, thí nghiệm “Chìm hay nổi” 

* TCVĐ: Trời nắng trời mưa, gà đẻ trứng, với tay lấy bóng, đuổi theo bóng, hãy làm theo cô  

* Chơi với đồ chơi mang theo: chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn  

Tuần III: 

* Quan sát: Cây lưỡi hổ, cây hoa ban, cây lan ý, cây hạnh phúc, thí nghiệm "Núi lửa phun trào"  

* TCVĐ: Kéo bóng về đích, bịt mắt bắt dê, bong bóng xà phòng, cây cao cỏ thấp, kéo co. 

* Chơi với đồ chơi mang theo: chơi với bóng,vòng. 

* Chơi tự chọn  

Tuần IV: 

* Quan sát: Thời tiết, cây ngũ sắc, cây kim tiền, cây bách tùng, thí nghiệm “Vũ điệu của nước” 

* TCVĐ: Trời mưa, đoàn tàu tí hon, chó sói xấu tính, trời nắng trời mưa, cua bò 

* Chơi tự chọn  

Tuần V: 

* Quan sát: Cây đơn đỏ, cây kim ngân, cây dây nhện, cây bỏng, thí nghiệm “Nước cầu vồng” 

* TCVĐ: Lá và gió, bánh xe thần tốc, máy bay, con rùa, bắt chước tạo dáng. 

* Chơi với đồ chơi mang theo: chơi với bóng,vòng. 

* Chơi tự chọn  

Chơi tập ở các 

góc 

*Góc trọng tâm: 

- Bé chơi với hình và màu: Xâu hoa, in và tô màu các hình, chơi thả hộp, thả bông màu (tuần 1+3) 

- Hoạt động với đồ vật: In và tô màu ông mặt trời, cầu vồng, xem tranh truyện, sách vải về các hiện 

tượng tự nhiên... (tuần 2+ 4) 

- Bé bế em: Tập xúc cho em ăn, ru em ngủ, bế em (tuần 5)  

* Góc Bé bế em : 

- Xem tranh ảnh, xem tranh truyện về tết hàn thực, các hiện tượng tự nhiên và tranh ảnh bé bảo vệ 

môi trường. 

- Xem tranh thơ, truyện: ông mặt trời, cầu vồng, các hiện tượng tự nhiên 

- Chơi với con rối, sách truyện bằng vải dạ 

- Múa hát các bài hát về nước và các hiện tượng tự nhiên.  

* Góc HĐVĐV:  

MT44 



Xếp hình ông mặt trời, cây cối, tìm bóng ( hình vuông, hình tròn) cho các con vật  

* Góc Bé chơi với hình và màu:  

Ghép cầu vồng, vẽ mưa, chơi với màu nước....  

* Góc vận động: Trẻ lăn bóng, ném bóng, bò. 

+ Chơi các TCVĐ: Lá và gió, trời nắng trời mưa, Lôn cầu vồng... 

+ Chơi với bóng, vòng 

- Tuần 1: Thứ 4 tham quan vườn rau 

- Tuần 2: Thứ 4 giao lưu các tổ ở khu vận động 

- Tuần 3: Thứ 4 giao lưu với lớp NT D1 

- Tuần 4: Thứ 4 giao lưu với lớp MGB B3 

- Tuần 5: Thứ 4 giao lưu các tổ ở khu sáng tạo  

- Trẻ thích di màu, tô màu, vẽ các nét nguệch ngoạc đơn giản, nặn, xé giấy, xếp hình, xem tranh ảnh (MT44)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Thực hành: Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Có thói 

quen văn minh trong ăn uống 

- Rửa tay trước khi ăn. Nói tên món ăn hàng ngày, ăn hết xuất, nhận biết một số thực phẩm thông 

thường và lợi ích của chúng đối với sức khỏe, xúc miệng nước muối sau ăn. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Biết giữ trật tự khi ăn, ngủ. 

- Nghe kể chuyện: Nàng tiên mưa, Hồ nước và mây, sự tích ngày và đêm... 

- Ngủ đủ giấc buổi trưa  

 

Chơi - tập 

buổi chiều 

Tuần I: 

Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Luồn dây hình học 

Thứ 3: Rèn KNS: Rèn kỹ năng học cách gắp đồ vật 

Thứ 4: Giới thiệu BH mới: Con chim hót trên cành cây 

Thứ 5: Tập đọc thơ: Chia bánh 

Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. Học bù bài thứ 2 ngày 07/04( Giỗ tổ hùng vương) 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

Tuần II: 

Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Bàn tay năm ngón 

Thứ 3: Rèn KNS: Rèn kỹ năng tự tin 

Thứ 4: Giới thiệu BH mới: Trời nắng trời mưa 

 



Thứ 5: Tập đọc thơ: Ông mặt trời của bé 

Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

Tuần III: 

Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Nhện giăng tơ 

Thứ 3: Rèn KNS: Rèn kỹ năng bỏ rác vào thùng 

Thứ 4: Hát BH cũ: Đi dạo 

Thứ 5: Tập đọc thơ: Nước 

Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

Tuần IV: 

Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Hái quả 

Thứ 3: Rèn KNS: Rèn kỹ năng xúc miệng bằng nước muối 

Thứ 4: Giới thiệu BH mới: Em ngoan hơn búp bê 

Thứ 5: Tập đọc thơ: Bóng mây 

Thứ 6: Học bù ngày Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương  

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

Tuần V: 

Thứ 2: Nghỉ Giỗ tổ Hùng vương 10/3  

Thứ 3: Học bù thứ 5 nghỉ lễ 30/4 

Thứ 4: Học bù thứ 6 nghỉ lễ 1/5 

Thứ 5: Nghỉ lễ 30/4 

Thứ 6: Nghỉ lễ 1/5 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

Chủ đề - Sự 

kiện  
Ông mặt trời Nước Tết Hàn thực Mưa 

Bé chung tay bảo 

vệ môi trường 
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